TRƯỜNG THCS ĐỒNG TIẾN            KIỂM TRA CUỐI  HỌC KỲ II

    




                   Năm học:  2023-2024
                 Môn: Ngữ văn - Lớp 7
I. MỤC ĐÍCH:

1. Kiến thức: 

- Kiểm tra, đánh giá mức độ chuẩn kiến thức, kĩ năng được quy định trong chương trình Ngữ văn 7 kì II với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của học sinh.

2. Kĩ năng và năng lực

- Đọc hiểu văn bản.

- Tạo lập văn bản ( viết đoạn văn và viết bài văn nghị luận).

3. Thái độ

- Chủ động, tích cực trong việc lựa chọn hướng giải quyết vấn đề một cách hợp lý nhất.

II. HÌNH THỨC ĐỀ: Tự luận
A. XÂY DỰNG MA TRẬN

	Mức độ

NLĐG
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng



	I.Đọc hiểu

Ngữ liệu : Văn bản văn học.
-Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu :

Một đoạn trích/VB hoàn chỉnh ; dài khoảng 150-200 chữ, tương đương với văn bản được học chính thức trong chương trình
	- Nhận biết về phương thức biểu đạt của văn bản.

- Nhận diện về thành phần câu, cách chuyển đổi câu trong văn bản
	- Hiểu được ý nghĩa của văn bản.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

1,0

10%
	1

1,0

10%
	1

1.0

10%
	
	4

3.0

30%

	II. Tạo lập văn bản
	
	
	-Viết một đoạn văn nghị luận ngắn
	-Viết một bài văn nghị luận hoàn chỉnh
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1

2.0

20%
	1

5.0

50%
	2

7.0

70%


TRƯỜNG THCS ĐỒNG TIẾN         
  KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

    




                   Năm học:  2023-2024
                Môn: Ngữ văn - Lớp 7
Họ và tên học sinh: ....................................................................... Lớp: 7.............
Trường THCS .........................................................................................................
	Điểm
	Lời phê của cô giáo




ĐỀ A
I. ĐỌC HIỂU (3 điểm)

Đọc câu chuyện sau và thực hiện các yêu cầu:

1. Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà, nhưng vẫn hay va chạm.

2. Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền lên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu rể lại bảo:
- Ai bẻ gãy đuợc bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền. 

 Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.
3. Thấy vậy bốn người con cùng nói:

- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì !

Người cha liền bảo:

- Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.

                                                                           ( Theo NGỤ NGÔN VIỆT NAM)
Câu 1 (0,5 điểm):  Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

Câu 2 (0,5 điểm): Xác định trạng ngữ trong câu  “Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà, nhưng vẫn hay va chạm”?

Câu 3 (1 điểm): Chuyển câu chủ động sau thành câu bị động theo hai cách “ Ông đặt một bó đũa và một túi tiền lên bàn”.

Câu 4 (1 điểm): Qua câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân?

II. TẬP LÀM VĂN.

Câu 1 (2 điểm):. Từ nội dung câu chuyện trên, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 20 dòng) trình bày suy nghĩ của em về tình cảm gia đình.
Câu 2 (5 điểm): Hãy giải thích câu tục ngữ: 
Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 ĐỀ A :  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM NGỮ VĂN 7 (2021 -2022)
I. PHẦN ĐỌC – HIỂU.

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	Tự sự.
	0,5

	2
	Khi lớn lên
	0,5

	3
	Cách 1: Một bó đũa và một túi tiền được ông đặt trên bàn.

Cách 2: Một bó đũa và một túi tiền đặt trên bàn.


	1



	4
	Trong cuộc sống, cần biết đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.
	1


II.TẬP LÀM VĂN.

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	Học sinh viết đúng đoạn văn nghị luận
Học sinh làm rõ về tình cảm gia đình là thiêng liêng nhất trong cuộc đời của mỗi người

- Vậy gia đình là gì : là sự gắn kết giữa những người cùng chung máu mủ, huyết thống, sống chung trong một mái nhà....
- Gia đình có vai trò quan trọng trong cuộc đời của mỗi người là điểm tựa, chỗ dựa vững chắc, là nơi mà bất cứ khi nào ta cũng thấy niềm tin, hi vọng...

- phê phán một số người chưa biết quý trọng gia đình, mãi chạy theo tiền tài, danh vọng...

- Mỗi chúng ta cần làm gì để bảo vệ và trân quý gia đình...

	0,5

1,5

	2
	Về kỹ năng:

- Viết đúng kiểu bài văn nghị luận giải thích

- Bố cục rõ ràng, hợp lí, chặt chẽ

- Văn viết mạch lạc, đúng văn phạm, không sai chính tả.

- Lập luận chặt chẽ, logic…

Về kiến thức:

1. Mở bài                                                                                                          

- Dẫn dắt, nêu vấn đề cần nghị luận: Tình yêu thương đùm bọc, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau từ xưa luôn là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Trích dẫn câu tục ngữ

2. Thân bài

a. Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ:

  - Nghĩa đen:

+ “ Nhiễu điều”: là thứ vải quý mềm mịn màu đỏ mang vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Chúng thường được dùng để may áo hay để lót những vật dụng quý.

+ "Giá gương": là vật dụng được thợ thủ công chạm khắc rất đẹp để đỡ chiếc gương soi

+ "phủ " là bảo vệ, che chở, bao bọc cho nhau

  - Nghĩa bóng:

+  Nhiễu điều và giá gương là hình ảnh tượng trưng cho con người trong cuộc sống Bằng lối nói hình ảnh, ông bà xưa muốn khuyên chúng ta phải biết giúp đỡ, yêu thương, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau.

- Bài học : Trong cuộc sống, con người ở các hoàn cảnh khác nhau cần yêu thương, đùm bọc lẫn nhau nhất là trong hoạn nạn, khó khăn.

 * Tại sao lại phải sống đoàn kết, thương yêu nhau?

- Đó là truyền thống đạo lí của cha ông ta 

- Vì chúng ta cùng sống trong một đất nước, cùng dòng giống Tiên Rồng...

- Ta mở rộng tấm lòng yêu thương, bao dung với người khác thì ta sẽ nhận lại sự yêu mến kính trọng từ mọi người

 -  Vì đó là thể hiện quan hệ sống tốt đẹp, nghĩa tình, một vấn đề đạo lí tốt đẹp và là truyền thống quý báu của dân tộc ta:

+ Đề cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống lao động: chống bão lũ, hạn hán....

+ Để cùng chống giặc ngoại xâm...

+ Để cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt: những người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, những trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, trẻ em ung thư...

( có thể dẫn một số câu tục ngữ, ca dao có nội dung tương tự: " Lá lành đùm lá rách....."; "Bầu ơi thương lấy bí cùng…”)

* Cần phải làm gì để thực hiện lời dạy của người xưa?

- Thương yêu đùm bọc và sống có trách nhiệm với chính những người thân yêu trong gia đình, hàng xóm...

- Sống có trách nhiệm với cộng đồng: tham gia các phong trào ủng hộ, các hoạt động từ thiện...

* Liên hệ bản thân:

- Là học sinh, em có thể làm gì để thực hiện lời khuyên của dân gian ( yêu thương đoàn kết với bạn bè trong lớp, tham gia các hoạt động ủng hộ, quyên góp...)

3. Kết bài:

+ Khẳng định câu tục ngữ là lời khuyên răn có ý nghĩa sâu sắc.
	0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5
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                    Năm học:  2023 - 2024
                    Môn: Ngữ văn - Lớp 7
Họ và tên học sinh: ....................................................................... Lớp: 7.............
Trường THCS .........................................................................................................
	Điểm
	Lời phê của cô giáo




ĐỀ B

I. ĐỌC HIỂU (3 điểm)

Đọc câu chuyện sau và thực hiện các yêu cầu:


Vào một đêm đông muộn, có đôi vợ chồng cao tuổi bước vào một khách sạn đáng buồn thay khách sạn đã hết phòng.

Nhân viên lễ tân không đành lòng để hai cụ già phải ra ngoài tìm khách sạn, anh ta liền dẫn họ vào một căn phòng : “Căn phòng này không được tốt lắm nhưng hai bác không cần phải ra ngoài lúc nửa đêm nữa”.

Ngày thứ hai, khi họ thanh toán, nhân viên lễ tân đó liền nói : “Hai bác không cần thanh toán đâu ạ, vì căn phòng hai bác ở đó là phòng của cháu. Chúc hai bác có một hành trình du lịch vui vẻ ạ !”


Thì ra, anh chàng lễ tân đó đã ngủ một đêm tại quầy bàn để nhường phòng cho họ. Cặp vợ chồng hết sức cảm động và nói : “Chàng trai trẻ à, cậu là nhân viên lễ tân khách sạn tốt nhất mà tôi từng gặp đấy. Cậu nhất định sẽ được đền đáp.


Chàng trai mỉm cười, tiễn hai cụ già ra cửa rồi nhanh chóng quên đi chuyện hôm đó. Bỗng có một ngày, anh ta nhận được một bức thư, trong đó có một tấm vé đi du lịch Neu York một mình. Chàng trai đi đến một căn biệt thự trang hoàng theo như chỉ dẫn trong thư. Thì ra, đôi vợ chồng mà anh tiếp đón trong đêm hôm đó chính là tỷ phú. Họ đã mua tặng chàng trai một khách sạn lớn. Sau đó, giao cho anh quả lý.
Câu 1:(0,5 điểm)Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

Câu 2:(1 điểm)Xác định trạng ngữ trong câu sau và nêu ý nghĩa của trạng ngữ đó “Bỗng có một ngày, anh ta nhận được một bức thư, trong đó có một tấm vé đi du lịch Neu York một mình.”
Câu 3: (0,5 điểm) Chuyển câu chủ động sau thành câu bị động “Họ đã mua tặng chàng trai một khách sạn lớn”
Câu 4: (1 điểm)Qua câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân?

II. TẬP LÀM VĂN.

Câu 1:(2 điểm)Từ nội dung câu chuyện trên, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 20 dòng) bàn về vấn đề : Sự quan tâm giúp đỡ người khác là một phẩm chất đáng quý của con người.
Câu 2: (5 điểm) Hãy giải thích câu tục ngữ: Lá lành đùm lá rách.

.................................................................................................................................................................
ĐỀ A: ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM NGỮ VĂN 7 (2021 -2022)

I. PHẦN ĐỌC – HIỂU.

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	Tự sự.
	0,5

	2
	Bỗng có một ngày 
Trạng ngữ chỉ thời gian
	1

	3
	Cách 1: Chàng trai được họ mua tặng một khách sạn lớn

	0,5


	4
	Trong cuộc sống, cần biết quan tâm, giúp đỡ người khác. Sự giúp đỡ vô tư không mong mỏi được đền đáp, thậm chí cũng chẳng lưu tâm đó là hành động đạo đức cao đẹp của con người.
	1


II.TẬP LÀM VĂN.

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	Học sinh viết đúng đoạn văn chứng minh.

Học sinh chứng minh được nhận định: Sự quan tâm giúp đỡ người khác là một phẩm chất đáng quý của con người.
- Biết chia sẻ giúp đỡ người khác là biết yêu thương, san sẻ những điều nhỏ nhặt nhất đối với những người xung quanh. Vì như thế chúng ta mới nhận được sự yêu thương và tôn trọng của mọi người, cuộc sống sẽ trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn.
- Bàn luận : trong cuộc sống có rất nhiều mảnh đời chịu bất hạnh đau khổ....

- Chúng ta yêu thương giúp đỡ họ ta sẽ nhận lại sự kính trọng, niềm tin yêu của người khác và họ sẽ sẵn sàng giúp mình trong những lúc khó khăn


- phê phán : một số người sống ích kỉ, vô cảm, nhỏ nhen....

- Khẳng định lại vấn đề

	0,5

1,5

	2
	Về kỹ năng:

- Viết đúng kiểu bài văn nghị luận giải thích

- Bố cục rõ ràng, hợp lí, chặt chẽ

- Văn viết mạch lạc, đúng văn phạm, không sai chính tả.

- Lập luận chặt chẽ, logic…

Về kiến thức:

1. Mở bài                                                                                                          

- Dẫn dắt, nêu vấn đề cần nghị luận: Tình yêu thương từ xưa luôn là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Trích dẫn câu tục ngữ

2. Thân bài

a. Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ:

  - Nghĩa đen:

+ “ Lá lành”: là lá còn nguyên vẹn, giữ nguyên dáng hình

+ "Lá rách": là lá bị mất một phần hoặc không còn nguyên vẹn; “đùm" là bao bọc, che chở.

+ "Lá lành đùm lá rách " là lá lành bảo vệ, che chở, bao bọc cho lá rách.

  - Nghĩa bóng:

+  Lá lành - lá rách là hình ảnh tượng trưng cho những con người trong những hoàn cảnh khác nhau: yên ổn, thuận lợi - khó khăn, hoạn nạn … Bằng lối nói hình ảnh, ông bà xưa muốn khuyên chúng ta phải biết giúp đỡ, đùm bọc những người không may lâm vào cảnh khó khăn, cơ nhỡ

- Bài học : Trong cuộc sống, con người ở các hoàn cảnh khác nhau cần yêu thương, đùm bọc lẫn nhau nhất là trong hoạn nạn, khó khăn.

 * Tại sao lại phải sống đoàn kết, thương yêu nhau?

- Vì chúng ta cùng sống trong một đất nước, cùng dòng giống Tiên Rồng...

 -  Vì đó là thể hiện quan hệ sống tốt đẹp, nghĩa tình, một vấn đề đạo lí tốt đẹp và là truyền thống quý báu của dân tộc ta:

+ Đề cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống lao động: chống bão lũ, hạn hán....

+ Để cùng chống giặc ngoại xâm...

+ Để cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt: những người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, những trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, trẻ em ung thư...

( có thể dẫn một số câu tục ngữ, ca dao có nội dung tương tự: " Nhiễu điều phủ lấy....."; "Bầu ơi thương lấy bí cùng…”)

* Cần phải làm gì để thực hiện lời dạy của người xưa?

- Thương yêu đùm bọc và sống có trách nhiệm với chính những người thân yêu trong gia đình, hàng xóm...

- Sống có trách nhiệm với cộng đồng: tham gia các phong trào ủng hộ, các hoạt động từ thiện...

* Liên hệ bản thân:

- Là học sinh, em có thể làm gì để thực hiện lời khuyên của dân gian ( yêu thương đoàn kết với bạn bè trong lớp, tham gia các hoạt động ủng hộ, quyên góp...)

3. Kết bài:

+ Khẳng định câu tục ngữ là lời khuyên răn có ý nghĩa sâu sắc.
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